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Phụ lục 4: mẫu phiếu đánh giá tiêu chí  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (TĐG) 

    Người báo cáo: Nguyễn Quang Minh 

          Tiêu chuẩn 6: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 

 Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng 

viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

 1. Mô tả hiện trạng 

 Trường đã ban hành văn bản quy định cu ̣ thể về các loaị hình và số lươṇg sản 

phẩm NCKH mà GV phải thưc̣ hiêṇ theo năm hoc̣. Theo đó, số giờ nghiã vu ̣NCKH của 

GV là 200 giờ mỗi năm, đươc̣ tính trên các hoaṭ đôṇg nghiên cứu trong trường và ngoài 

trường. Nếu số giờ NCKH vươṭ trên mức tối thiểu quy điṇh, GV se ̃đươc̣ thanh toán phần 

vươṭ trên. Ngoài ra, đối với GV có bài báo quốc tế thuộc danh mục có chỉ số công bố 

điṇh kỳ, Trường có chính sách hỗ trơ ̣kinh phí sửa các bài báo khoa hoc̣ viết bằng tiếng 

Anh hoăc̣ Ban hỗ trơ ̣xuất bản bài báo khoa hoc̣ và hỗ trơ ̣quá trình nôp̣ bài báo và chi trả 

các lê ̣phí đăng bài báo khoa hoc̣ theo yêu cầu của Tap̣ chí, bên caṇh đó, tác giả còn đươc̣ 

khen thưởng từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tùy theo mức chỉ số ISI, SCOPUS. 

GV tham gia biên soaṇ và câp̣ nhâṭ giáo trình se ̃đươc̣ thanh toán theo Quy chế chi tiêu 

nôị bô,̣ theo đó GV se ̃đươc̣ thanh toán 100.000đ/tiết nhân với số tiết của môn hoc̣ đó, 

câp̣ nhâṭ giáo trình đã có thì đươc̣ tính đơn giá bằng 20% [H6.06.07.01]. 

 Các loại hình và số lượng các hoạt động NCKH của GV đươc̣ quy điṇh và hướng 

dẫn cu ̣ thể trong các văn bản của Trường Đại học Đồng Nai [H6.06.07.02]. Hoaṭ đôṇg 

NCKH đươc̣ quản lý bởi Phòng KHCN, SĐH&QHQT. Ngoài ra, HĐKH & ĐT Khoa Sư 

phạm Khoa học xã hội đươc̣ thành lâp̣ bao gồm các thành viên và thư ký Hôị đồng, có 

nhiêṃ vu ̣điṇh hướng và triển khai các hoạt động NCKH của Khoa Sư phạm Khoa học 

xã hội. [H6.06.07.03]. Để hoaṭ đôṇg NCKH đươc̣ đa daṇg và thúc đẩy viêc̣ trao đổi hoc̣ 

thuâṭ, Khoa cũng quan tâm và khuyến khích các GV tham dư ̣hôị thảo NCKH, viết bài 

NCKH ở các trường khác có đào taọ ngành Sư phạm Ngữ văn.  

 Kết quả đánh giá về mức đô ̣đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lươṇg các hoạt 

động NCKH của GV được giám sát và đối sánh hằng năm để cải tiến chất lượng hoaṭ 

đôṇg NCKH: Nhằm cải tiến chất lươṇg hoaṭ đôṇg NCKH của GV, Trường luôn quan 

tâm, giám sát và đối sánh hằng năm, từ đó, có những điều chỉnh kịp thời định mức thời 

lượng hoạt động NKCH cũng như các chính sách khen thưởng cho GV [H6.06.07.04].  

 Hằng năm, Khoa tổ chức các hôị thảo chuyên ngành cấp Khoa và Trường để các 

GV có điều kiêṇ trao đổi lẫn nhau về chuyên môn và nâng cao chất lươṇg NCKH 
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[H6.06.07.05]. Khoa cũng đã phát hành Kỷ yếu hội thảo, trong đó có trên 80% công trình 

nghiên cứu của GV cơ hữu của Khoa. Bên caṇh đó, Khoa thường xuyên phối hơp̣ với 

Trường tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH [H6.06.07.06] 

phù hơp̣ với xu hướng nghiên cứu mới và các định hướng phát triển KHCN trong tương 

lai. Việc quản lý đề tài NCKH được thực hiện theo quy định chung của Trường 

[H6.06.07.07]. 

 Kết quả NCKH của GV có sư ̣cải tiến về chất lươṇg và số lươṇg qua từng năm. 

Bên caṇh các công trình nghiên cứu đươc̣ công bố trong nước, từ năm ….., GV trong 

Khoa đã có những bài nghiên cứu đươc̣ đăng trên các tap̣ chí quốc tế. Đến năm học 2022-

2023, có …….đề tài, nhiều bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành (Tạp 

chí……..). Bên caṇh đó, mỗi GV tư ̣trang bi ̣ tài liêụ hướng dẫn hoc̣ tâp̣ như giáo trình, 

sách hướng dẫn trong công tác giảng daỵ. 50% GV của Khoa có tham gia viết bài tham 

luâṇ hôị thảo trong và ngoài trường, nhiều bài tham luâṇ đươc̣ lưạ choṇ đăng trên các tap̣ 

chí trong nước và quốc tế. 

Bảng 6.7.1. Thống kê số lươṇg đề tài NCKH qua các năm 

TT 
Phân loại 

đề tài 

Hệ 

 

số** 

Số lượng 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019 - 

2020 

2020- 

2021 

2021 – 

2022 

Tổng (đã 

quy đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp 

NN 
… … … … … … … 

2 Đề tài cấp 

Bộ* 
… … … … … … … 

3 Đề tài cấp 

trường 
… … … … … … … 

4 Tổng … … … … … … … 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước. 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh 

giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Bảng 6.7.2. Số lượng bài báo của GV qua từng năm 

TT 
Phân loại tạp 

chí 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019 - 

2020 

2020- 

2021 

2021 – 

2022 

Tổng 

(đã 

quy 
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đổi) 

1 Tạp chí khoa 

học quốc tế 
… … … … … … … 

2 Tạp chí khoa 

học cấp ngành 

trong nước 

… … … … … … … 

 Tổng … … … … … … … 

  

Môṭ số đề tài NCKH của GV được ứng dụng vào công tác giảng dạy và nội dung học tập 

của SV: 

Bảng 6.7.3. Số lượng các đề tài NCKH ứng dụng vào công tác giảng dạy 

 

TT 
Phân loại tạp 

chí 

 

Hệ 

 

số** 

Số lượng 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019 - 

2020 

2020- 

2021 

2021 – 

2022 

Tổng 

(đã 

quy 

đổi) 

1 Tạp chí khoa 

học quốc tế 
… … … … … … … 

2 Tạp chí khoa 

học cấp ngành 

trong nước 

… … … … … … … 

 Tổng … … … … … … … 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo 

sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

 2. Điểm mạnh 

 Các loaị hình và số lươṇg các hoaṭ đôṇg NCKH của GV Khoa Sư phạm Khoa học 

xã hội đươc̣ cải tiến hàng năm. Hoaṭ đôṇg NCKH của GV đa daṇg về nôị dung và hình 

thức, Trường có chính sách để thu hút GV tiếp tuc̣ tham gia viết bài trên các tap̣ chí quốc 

tế. 

 3. Điểm tồn tại 

 Hiêṇ nay số lươṇg GV Khoa Sư phạm Khoa học xã hội có các bài nghiên cứu 

khoa hoc̣ đươc̣ đăng trên tap̣ chí quốc tế còn ít. 

 4. Kế hoạch hành động 
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Phát huy điểm mạnh: 

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh quy chế tính giờ NCKH rõ ràng, chi tiết và minh 

bạch, ngoài ra việc thống kê tính giờ NCKH được thực hiện nghiêm túc, công bằng hằng 

năm, góp phần tạo sự hài lòng, phát triển, sự đồng thuận trong toàn đơn vị. 

Khắc phục tồn tại: 

Từ năm học 2023 - 2024, Khoa sẽ khuyến khích các GV tham gia nhiều hơn vào 

các công trình NCKH cấp Bô,̣ cấp nhà nước và tăng cường đăng tải kết quả các công 

trình khoa học lên các tạp chí trong nước và quốc tế có chỉ số cao. Đồng thời kiến nghi ̣

Trường có thêm các chính sách hỗ trơ ̣cho các GV có nhiều công trình NCKH. 

 5. Tự đánh giá: Đạt (5/7). 

Đồng Nai, ngày 31  tháng 10 năm 2023 

                

                                                                                                   Người báo cáo 

 


